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ĐH LTQLVK8B
(TC-ĐH) 4

Quản lý di sản văn hóa
Cô Thảo

Thầy Dũng
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Quản lý di sản văn hóa
Cô Thảo

Thầy Dũng
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Quản lý di sản văn hóa
Cô Thảo

Thầy Dũng
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Dàn dựng chương trình nghệ
thuật tổng hợp

Cô Huyền
Cô Lan
Tiết 1-4
P502C

Học thứ 7, CN
Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch

Dàn dựng chương trình
nghệ thuật tổng hợp

Cô Huyền
Cô Lan
Tiết 1-4
P502C

Học thứ 7, CN
Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch

Dàn dựng chương trình
nghệ thuật tổng hợp

Cô Huyền
Cô Lan
Tiết 1-4
P502C

Học thứ 7, CN
Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch

Nghỉ 30/4 - 01/05

Dàn dựng chương trình nghệ
thuật tổng hợp

Cô Huyền
Cô Lan
Tiết 1-4
P502C

Học thứ 7, CN
Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch

Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch

Dự kiến thi kết thúc học
phần

Báo cáo tốt nghiệp theo kế
hoạch của Khoa

Báo cáo tốt nghiệp theo kế
hoạch của Khoa

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

ĐH LTQLVK9A
(CĐ-ĐH) 17

Xây dựng văn hóa cộng đồng
Thầy Dũng

Cô Thủy
Tiết 1-4
P406C

HỌc thứ 7, CN

Xây dựng văn hóa cộng đồng
Thầy Dũng

Cô Thủy
Tiết 1-4
P406C

HỌc thứ 7, CN

Xây dựng văn hóa cộng đồng
Thầy Dũng

Cô Thủy
Tiết 1-4
P406C

HỌc thứ 7, CN

Dàn dựng chương trình nghệ
thuật tổng hợp

Cô Huyền
Cô Lan
Tiết 1-4
P502C

Học thứ 7, CN
Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch

Nghỉ giỗ tổ 10/3 (AL)

Dàn dựng chương trình
nghệ thuật tổng hợp

Cô Huyền
Cô Lan
Tiết 1-4
P502C

Học thứ 7, CN
Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch

Dàn dựng chương trình
nghệ thuật tổng hợp

Cô Huyền
Cô Lan
Tiết 1-4
P502C

Học thứ 7, CN
Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch

Nghỉ 30/4 - 01/05

Dàn dựng chương trình nghệ
thuật tổng hợp

Cô Huyền
Cô Lan
Tiết 1-4
P502C

Học thứ 7, CN
Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch

Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch

Dự kiến thi kết thúc học
phần

Báo cáo tốt nghiệp theo kế
hoạch của Khoa

Báo cáo tốt nghiệp theo kế
hoạch của Khoa

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

ĐH LTQLVK9B
(TC-ĐH) 18

Quản lý di sản văn hóa
Cô Thảo

Thầy dũng
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Quản lý di sản văn hóa
Cô Thảo

Thầy dũng
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Quản lý di sản văn hóa
Cô Thảo

Thầy dũng
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ giỗ tổ 10/3 (AL)

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Cô Vũ Thuỳ

Tiết 1-4
P301B

Học thứ 7, CN

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Cô Vũ Thuỳ

Tiết 1-4
P301B

Học thứ 7, CN

Nghỉ 30/4 - 01/05

Kỹ thuật soạn thảo văn bản
Cô Oanh

Cô Hà
Tiết 1-4
P504C

Học thứ 7, CN

Kỹ thuật soạn thảo văn bản
Cô Oanh

Cô Hà
Tiết 1-4
P504C

Học thứ 7, CN

Nghỉ tự đào tạo

Các ngành công nghiệp văn
hóa

Cô Thanh Nga
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Các ngành công nghiệp văn
hóa

Cô Thanh Nga
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Văn hóa công sở
Cô Hằng
Cô Thái
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Văn hóa công sở
Cô Hằng
Cô Thái
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Đề nghị bổ sung thêm học phần Đề nghị bổ sung thêm học phần Đề nghị bổ sung thêm học phần Dự kiến thi kết thúc học phần

ĐH LTQLVK10A
(CĐ-ĐH) 9

Quản lý di sản văn hóa
Cô Thảo

Thầy dũng
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Quản lý di sản văn hóa
Cô Thảo

Thầy dũng
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Quản lý di sản văn hóa
Cô Thảo

Thầy dũng
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Đại cương khoa học quản lý
Thầy Vũ
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Nghỉ giỗ tổ 10/3 (AL)

Đại cương khoa học quản lý
Thầy Vũ
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Đại cương khoa học quản lý
Thầy Vũ
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Nghỉ 30/4 - 01/05

Văn hóa gia đình
Cô Bùi Hậu

Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Văn hóa gia đình
Cô Bùi Hậu

Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Văn hóa gia đình
Cô Bùi Hậu

Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Các ngành công nghiệp văn
hóa

Cô Thanh Nga
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Các ngành công nghiệp văn
hóa

Cô Thanh Nga
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Marketing văn hóa nghệ thuật
Cô Thủy

Cô Thanh Nga
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Marketing văn hóa nghệ thuật
Cô Thủy

Cô Thanh Nga
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Tín ngưỡng và tôn giáo Việt
Nam

Cô Lê Thảo
Thầy Hùng

Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Tín ngưỡng và tôn giáo Việt
Nam

Cô Lê Thảo
Thầy Hùng

Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học phần

ĐH LTQLVK10B
(TC-ĐH) 3

Ngoại ngữ
Cô Huệ

Cô Hồng Hạnh
Tiết 1-4
P402C

Học thứ 7, CN

Ngoại ngữ
Cô Huệ

Cô Hồng Hạnh
Tiết 1-4
P402C

Học thứ 7, CN

Ngoại ngữ
Cô Huệ

Cô Hồng Hạnh
Tiết 1-4
P402C

Học thứ 7, CN

Đại cương khoa học quản lý
Thầy Vũ
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Nghỉ giỗ tổ 10/3 (AL)

Đại cương khoa học quản lý
Thầy Vũ
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Đại cương khoa học quản lý
Thầy Vũ
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Nghỉ 30/4 - 01/05

Văn hóa học đại cương
Cô Quỳnh
Tiết 1-4
P406C

Văn hóa học đại cương
Cô Quỳnh
Tiết 1-4
P406C

Nghỉ tự đào tạo

Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Cô Phượng

Tiết 1-4
P402C

Học thứ 7, CN

Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Cô Phượng

Tiết 1-4
P402C

Học thứ 7, CN

Marketing văn hóa nghệ thuật
Cô Thủy

Cô Thanh Nga
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Marketing văn hóa nghệ thuật
Cô Thủy

Cô Thanh Nga
Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Tín ngưỡng và tôn giáo Việt
Nam

Cô Lê Thảo
Thầy Hùng

Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Tín ngưỡng và tôn giáo Việt
Nam

Cô Lê Thảo
Thầy Hùng

Tiết 1-4
P405C

Học thứ 7, CN

Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học phần

ĐH LTCTXHK8B
(TC - ĐH) 1

Đạo đức nghề trong Công tác
xã hội

Cô Dung
Tiết 1-4
P306C

Học thứ 7, CN

Đạo đức nghề trong Công tác
xã hội

Cô Dung
Tiết 1-4
P306C

Học thứ 7, CN

Xây dựng và quản lý dự án
Công tác xã hội

Thầy Trường
Tiết 1-4
P306C

Học thứ 7, CN

Xây dựng và quản lý dự án
Công tác xã hội

Thầy Trường
Tiết 1-4
P306C

Học thứ 7, CN
Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch

Nghỉ giỗ tổ 10/3 (AL)

Xây dựng và quản lý dự án
Công tác xã hội

Thầy Trường
Tiết 1-4
P306C

Học thứ 7, CN
Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch

Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch báo cáo

phòng QLĐT
Nghỉ 30/4 - 01/05

Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch báo cáo

phòng QLĐT

Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch báo cáo

phòng QLĐT

Dự kiến thi kết thúc học
phần

Báo cáo tốt nghiệp theo kế
hoạch của Khoa

Báo cáo tốt nghiệp theo kế
hoạch của Khoa

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

ĐH LTCTXHK9A
(CĐ - ĐH) 8

Đạo đức nghề trong Công tác
xã hội

Cô Dung
Tiết 1-4
P306C

Học thứ 7, CN

Đạo đức nghề trong Công tác
xã hội

Cô Dung
Tiết 1-4
P306C

Học thứ 7, CN

Xây dựng và quản lý dự án
Công tác xã hội

Thầy Trường
Tiết 1-4
P306C

Học thứ 7, CN

Xây dựng và quản lý dự án
Công tác xã hội

Thầy Trường
Tiết 1-4
P306C

Học thứ 7, CN
Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch

Nghỉ giỗ tổ 10/3 (AL)

Xây dựng và quản lý dự án
Công tác xã hội

Thầy Trường
Tiết 1-4
P306C

Học thứ 7, CN
Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch

Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch báo cáo

phòng QLĐT
Nghỉ 30/4 - 01/05

Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch báo cáo

phòng QLĐT

Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch báo cáo

phòng QLĐT

Dự kiến thi kết thúc học
phần

Báo cáo tốt nghiệp theo kế
hoạch của Khoa

Báo cáo tốt nghiệp theo kế
hoạch của Khoa

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

Dự kiến xét tốt nghiệp và trao
bằng tốt nghiệp

ĐH LTCTXHK9B
(TC - ĐH) 10

Tham vấn trong Công tác xã
hội

Cô Hoa
Tiết 1-4
P506C

Học thứ 7, CN

Tham vấn trong Công tác xã
hội

Cô Hoa, cô Hồng
Tiết 1-4
P506C

Học thứ 7, CN

Tham vấn trong Công tác xã
hội

Cô Hoa, cô Hồng
Tiết 1-4
P506C

Học thứ 7, CN

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ giỗ tổ 10/3 (AL)

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Cô Vũ Thuỳ

Tiết 1-4
P301B

Học thứ 7, CN

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Cô Vũ Thuỳ

Tiết 1-4
P301B

Học thứ 7, CN

Nghỉ 30/4 - 01/05

Công tác xã hội nhóm
Thầy Trường

Tiết 1-4
P306C

Học thứ 7, CN

Công tác xã hội nhóm
Thầy Trường

Tiết 1-4
P306C

Học thứ 7, CN

Công tác xã hội nhóm
Thầy Trường

Tiết 1-4
P306C

Học thứ 7, CN

Nghỉ tự đào tạo

Thực hành Công tác xã hội
nhóm

Bộ môn CTXH
Tiết 1-4
P306C

Học thứ 7, CN

Đề nghị bổ sung thêm học
phần Đề nghị bổ sung thêm học phần Đề nghị bổ sung thêm học phần Đề nghị bổ sung thêm học phần Đề nghị bổ sung thêm học phần Dự kiến thi kết thúc học phần

ĐH LTCTXHK10A
(CĐ - ĐH) 9

Công tác xã hội với trẻ em
Cô Thúy An

Tiết 1-4
P305C

Học thứ 7, CN

Công tác xã hội với trẻ em
Cô Mai Vân

Tiết 1-4
P305C

Học thứ 7, CN

Công tác xã hội với trẻ em
Cô Mai Vân

Tiết 1-4
P305C

Học thứ 7, CN

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ giỗ tổ 10/3 (AL)

Hành vi môi trường và con
người

Cô Dung
Tiết 1-4
P406C

Học thứ 7, CN

Hành vi môi trường và con
người

Cô Dung
Tiết 1-4
P406C

Học thứ 7, CN

Nghỉ 30/4 - 01/05

Thống kê học
Cô Phương, cô phượng

Tiết 1-4
P402C

Học thứ 7, CN

Thống kê học
Cô Phương, cô phượng

Tiết 1-4
P402C

Học thứ 7, CN

Thống kê học
Cô Phương, cô phượng

Tiết 1-4
P402C

Học thứ 7, CN

Nghỉ tự đào tạo

Công tác xã hội với người
nghèo

Cô Dung
Tiết 1-4
P406C

Học thứ 7, CN

Công tác xã hội với người
nghèo

Cô Dung
Tiết 1-4
P406C

Học thứ 7, CN

Công tác xã hội với người nghèo
Cô Dung
Tiết 1-4
P406C

Học thứ 7, CN

Thực hành Công tác xã hội cá
nhân

Bộ môn CTXH
Tiết 1-4
P406C

Học thứ 7, CN

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học phần

ĐH LTCTXHK10B
(TC - ĐH) 9

Ngoại ngữ
Cô Huệ

Cô Hồng Hạnh
Tiết 1-4
P402C

Học thứ 7, CN

Ngoại ngữ
Cô Huệ

Cô Hồng Hạnh
Tiết 1-4
P402C

Học thứ 7, CN

Ngoại ngữ
Cô Huệ

Cô Hồng Hạnh
Tiết 1-4
P402C

Học thứ 7, CN

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ giỗ tổ 10/3 (AL)

Hành vi môi trường và con
người

Cô Dung
Tiết 1-4
P406C

Học thứ 7, CN

Hành vi môi trường và con
người

Cô Dung
Tiết 1-4
P406C

Học thứ 7, CN

Nghỉ 30/4 - 01/05

Thống kê học
Cô Phương, cô phượng

Tiết 1-4
P402C

Học thứ 7, CN

Thống kê học
Cô Phương, cô phượng

Tiết 1-4
P402C

Học thứ 7, CN

Thống kê học
Cô Phương, cô phượn g

Tiết 1-4
P402C

Học thứ 7, CN

Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Cô Phượng

Tiết 1-4
P402C

Học thứ 7, CN

Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Cô Phượng

Tiết 1-4
P402C

Học thứ 7, CN

Dân tộc học đại cương
Cô Bùi Hậu

Tiết 1-4
P506C

Học thứ 7, CN

Dân tộc học đại cương
Cô Bùi Hậu

Tiết 1-4
P506C

Học thứ 7, CN

Tổ chức và phát triển cộng đồng
Cô Hoa
Tiết 1-4
P506C

Học thứ 7, CN

Tổ chức và phát triển cộng đồng
Cô Hoa
Tiết 1-4
P506C

Học thứ 7, CN

Tổ chức và phát triển cộng đồng
Cô Hoa
Tiết 1-4
P506C

Học thứ 7, CN

Dự kiến thi kết thúc học phần

ĐH LTTT-TVK10A
(CĐ - ĐH) 19 Nghỉ tự đào tạo

Thiết bị dạy học môn Âm
nhạc

Thầy Đỉnh
Tiết 1-4
P407C

Học thứ 7, CN

Thiết bị dạy học môn Âm
nhạc

Thầy Đỉnh
Tiết 1-4
P407C

Học thứ 7, CN

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ giỗ tổ 10/3 (AL)

Thiết bị dạy học môn Mĩ
thuật

Thầy Lộc
Tiết 1-4
P407C

Học Thứ 7, CN

Thiết bị dạy học môn Mĩ
thuật

Thầy Lộc
Tiết 1-4
P407C

Học Thứ 7, CN

Nghỉ 30/4 - 01/05

Thiết bị dạy học môn Hóa
học

Cô Lê Dung
P407C

Học Thứ 7, CN

Thiết bị dạy học môn Hóa
học

Cô Lê Dung
P407C

Học Thứ 7, CN

Nghỉ tự đào tạo

Thiết bị dạy học các môn xã
hội

Cô Tạ Thủy
Tiết 1-4
P407C

Học thứ 7, CN

Thiết bị dạy học các môn xã
hội

Cô Tạ Thủy
Tiết 1-4
P407C

Học thứ 7, CN

Thiết bị dạy học dùng chung ở
cơ sở giáo dục

Thầy Biên
Tiết 1-4
P407C

Học thứ 7, CN

Thiết bị dạy học dùng chung ở cơ
sở giáo dục
Thầy Biên
Tiết 1-4
P407C

Học thứ 7, CN

Những vấn đề cơ bản về công
tác thiết bi dạy học ở cơ sở giáo

dục phổ thông
Cô Hằng
Tiết 1-4
P407C

Học thứ 7, CN

Những vấn đề cơ bản về công
tác thiết bi dạy học ở cơ sở giáo

dục phổ thông
Cô Hằng
Tiết 1-4
P407C

Học thứ 7, CN

Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học phần

ĐH LTTT-TVK10B
(TC - ĐH) 17

Ngoại ngữ
Cô Huệ

Cô Hồng Hạnh
Tiết 1-4
P402C

Học thứ 7, CN

Ngoại ngữ
Cô Huệ

Cô Hồng Hạnh
Tiết 1-4
P402C

Học thứ 7, CN

Ngoại ngữ
Cô Huệ

Cô Hồng Hạnh
Tiết 1-4
P402C

Học thứ 7, CN

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ giỗ tổ 10/3 (AL)

Tự động hóa hoạt động
thông tin - Thư viện

Cô Dương
Tiết 1-4
Thư viện

Tự động hóa hoạt động
thông tin - Thư viện

Cô Dương
Tiết 1-4
Thư viện

Nghỉ 30/4 - 01/05

Tự động hóa hoạt động
thông tin - Thư viện

Cô Dương
Tiết 1-4
Thư viện

Ứng dụng CNTT trong hoạt
động quản lý thư viện

Thầy Công
Tiết 1-4
Thư viện

Ứng dụng CNTT trong hoạt
động quản lý thư viện

Thầy Công
Tiết 1-4
Thư viện

Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Cô Phượng

Tiết 1-4
P402C

Học thứ 7, CN

Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Cô Phượng

Tiết 1-4
P402C

Học thứ 7, CN

Thiết bị dạy học dùng chung ở
cơ sở giáo dục

Thầy Biên
Tiết 1-4
P407C

Học thứ 7, CN

Thiết bị dạy học dùng chung ở cơ
sở giáo dục
Thầy Biên
Tiết 1-4
P407C

Học thứ 7, CN

Những vấn đề cơ bản về công
tác thiết bi dạy học ở cơ sở giáo

dục phổ thông
Cô Hằng
Tiết 1-4
P407C

Học thứ 7, CN

Những vấn đề cơ bản về công
tác thiết bi dạy học ở cơ sở giáo

dục phổ thông
Cô Hằng
Tiết 1-4
P407C

Học thứ 7, CN

Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học phần
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